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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

Bản án số: 33/2023/HS-ST 

        Ngày: 11-07-2023 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thanh Hải 

Thẩm phán: Bà Lý Thị Đoàn 

Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Quách Minh Nhiên 

Bà Phan Thị Bích 

Bà Nguyễn Thị Nhung 

- Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Thị Nhung – Thư ký Toà án tỉnh Hòa Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình tham gia phiên toà: Ông 

Đỗ Thăng Long - Kiểm sát viên. 

 Ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình, 

mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 30/2023/HSST 

ngày 31 tháng 5 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

33/2023/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 6 năm 2023 đối với: 

- Bị cáo Bùi Văn H; tên gọi khác: Không; sinh ngày 20/9/1977; giới tính: 

Nam; nơi ĐKHKTT: Thôn T, xã H, huyện L, tỉnh HB; nghề nghiệp: Lao động tự 

do; trình độ văn hóa: 2/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Mường; tôn giáo: 

Không; con ông Bùi Văn A (đã chết) con bà Bùi Thị L, sinh năm 1949; vợ là 

Nguyễn Thị Ư, sinh năm 1984 (đã ly hôn), có 02 con, con lớn sinh năm 2006, 

con nhỏ sinh năm 2009. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị Tạm giam từ ngày 

01/11/2022 đến nay. Có mặt tại phiên tòa. 

- Luật sư bào chữa cho bị cáo: Ông Trần Ngọc Quang – Văn phòng luật 

sư Trần Dũng Tiến, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Hoà Bình, có mặt. 

- Bị hại: Chị Nguyễn Thị Ư, sinh năm 1984; Địa chỉ: Thôn T, xã H, huyện 

L, tỉnh HB, có mặt. 

- Người làm chứng: Anh Bùi Văn Ch, sinh năm 1980; Địa chỉ: Thôn T, xã 

H, huyện L, tỉnh HB, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
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Bùi Văn H và chị Nguyễn Thị Ư trước đây là vợ chồng, có 02 con chung 

là cháu Bùi Hồng Ch - sinh năm 2006 và cháu Bùi Hải Th sinh năm 2009. Năm 

2021, hai người ly hôn, Tòa án giao cháu Chiến cho chị Ư nuôi dưỡng và giao 

cháu Th cho Bùi Văn H nuôi dưỡng, đến đầu tháng 6/2022 cháu Th được nghỉ 

hè nên chị Ư đã đón cháu Th về nhà mình tại xã Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, 

thành phố Hà Nội. 

 Khoảng 14 giờ ngày 13/6/2022, chị Ư điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 

99V1-5926 đến nhà Bùi Văn H để hái quả vải mang về cho con ăn, khi chị Ư 

đến nơi thì H đã ra chặn đầu xe và hỏi “con tao đâu, mày có đưa con về không”. 

Chị Ư không trả lời và vẫn đang ngồi trên yên xe máy, Hà liền dùng tay trái tát 

02 cái vào vùng má bên phải chị Ư. Sau khi bị Hà đánh, chị Ư bỏ lại xe mô tô và 

chạy vào vườn ngô phía sau nhà, Hà tiếp tục đuổi theo chị Ư, khi đuổi đến khu 

vực đống đá cuối vườn ngô thì Hà đuổi kịp và vật ngã chị Ư xuống đất, chị Ư 

xoay người lại đối diện với Hà, cùng lúc này tay phải chị Ư nhặt được một con 

dao dài 46cm để trên đống đá. Bùi Văn H tỳ đè chân lên người chị Ư và giằng 

lấy con dao trên tay chị Ư. Khi Hà đang đè lên người chị Ư giằng lấy con dao thì 

em trai H là anh Bùi Văn Ch sinh năm 1983 nhìn thấy và chạy đến lấy con dao 

trên tay chị Ư rồi chạy ra ngoài đường hô hoán để mọi người biết. Lúc này, H 

vẫn dùng đầu gối phải đè lên người chị Ư đồng thời H nhặt một cục đá (dạng đá 

cuội) có kích thước 16cm x 10cm x 5cm trọng lượng l,2kg ở bên cạnh đập 02 

phát vào thẳng vùng mặt chị Ư, khi đập phát thứ hai thì viên đá bị rơi ra cách 

đầu chị Ư khoảng 85cm. H tiếp tục dùng hai tay bê cục đá khác cạnh đó có kích 

thước 19,5cm x 16cm x 6,7cm, trọng lượng 03kg (dạng đá hộc, có nhiều góc 

cạch) đập thẳng vào vùng mặt chị Ư. Khí thấy mặt chị Ư bị chảy nhiều máu và 

chị Ư nằm bất động, nghĩ là chị Ư đã chết nên H dừng lại, chạy vào trong nhà 

lấy một tờ lịch và viết vào mặt sau tờ lịch nội dung: “Hết thuốc chữa bệnh, tất 

cả đất con tôi được hưởng, em phải chết”. H để tờ lịch ở bậc cầu thang sau đó đi 

lên mái nhà cao 5.1m so với mặt đất và nhảy xuống nhằm mục đích tự sát nhưng 

không chết. Sau đó chị Ư và Bùi Văn H được mọi người đưa đi cấp cứu. Đến 

ngày 01/11/2022, Bùi Văn H đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Thủy 

khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam. 

 Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 222/TgT ngày 

20/10/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh Hòa Bình kết luận thương tích của Bùi 

Thị Ứng:  

 1. Dấu hiệu chính qua giám định: Vỡ xương đá; Xuất huyết dưới nhện; 

vết thương vùng đầu; vết sẹo vành tai trái; vết sẹo gò má trái; vết sẹo bàn tay 

trái; vết sẹo lòng vàn tay phải; Vỡ xương hàm.  

 2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 44% (Bốn 

mươi bốn phần trăm).  

 3. Đặc điểm vật gây thương tích: Vật tày. 
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 Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 405/KLGĐ 

ngày 29/12/2022 của Viện pháp y tâm thần Trung ương, Bộ Y tế kết luận:  

 Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội ngày 13/6/2022 bị can Bùi 

Văn H có hội chứng nghiện rượu. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 

1992 bệnh có mã số F10.2; Tại thời điểm giám định bị can có hội chứng nghiện 

rượu hiện đang cai trong môi trường được bảo vệ. Theo phân loại bệnh Quốc tế 

lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F 10.21; Tại các thời điểm trên bị can đủ 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; Căn cứ Điều 5 Nghị định số 

64/2011/NĐCP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định về việc thi hành Biện 

pháp bắt buộc chữa bệnh và Điều 49 Bộ luật hình sự năm 2015 về “Bắt buộc 

chữa bệnh”: Bị can không thuộc diện cần phải áp dụng biện pháp bắt buộc 

chữa bệnh. 

 Về vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ các tài liệu, đồ vật gồm: 

 - 06 (sáu) viên đá có nhiều cạnh sắc kích thước cụ thể như sau: 01 viên 10 

cm x 13 cm x 10,5 cm; 01 viên 30 cm x 24 cm x 17 cm; 01 viên 19,5 cm x 16 

cm x 6,7 cm; 01 viên 20 cm x 21 cm x 13,5 cm; 01 viên 17 cm x 23,5 cm x 15 

cm; 01 viên 16 cm x 10cmx5cm. 

 - 01 (một) con dao bằng kim loại màu đen, 01 mũi nhọn và 01 lưỡi sắc dài 

46cm, lưỡi dài 32,5 cm rộng 4,7 cm, chuôi dao dài 13,5 cm được bọc khuy sắt 

02 đầu. 

 - 01 (một) mũ bảo hiểm màu đỏ; 01 (một) mũ chống nắng màu hồng; 01 

(một) khẩu trang; 

 - 01 (một) xe mô tô BKS 99V1-5926. 

 - 01 (một) tờ lịch ghi nội dung “Hết thuốc chữa bệnh, tất cả đất con tôi 

được hường, em phải chết”. 

 Cáo trạng số 38/CT-VKS-P2 ngày 29/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hòa Bình truy tố Bùi Văn H về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 

123 Bộ luật Hình sự. 

* Tại phiên toà: 

- Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.  

- Bị hại chị Nguyễn Thị Ư xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và yêu cầu 

bị cáo bồi thường các khoản chi phí điều trị là 58.000.000đ (năm mươi tám triệu 

đồng). 

- Bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại số tiền 58.000.000đ (năm mươi tám 

triệu đồng). 

* Trình bày lời luận tội tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hòa Bình giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Bùi Văn H. Sau khi 

đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:  
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- Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 15, Điều 38, Điều 57 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo từ 10 đến 11 năm tù.  

- Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự thỏa thuận của bị hại và bị cáo về 

số tiền bồi thường là 58.000.000đ. 

- Vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 bộ luật tố tụng 

hình sự, tịch thu tiêu hủy số tang vật không còn giá trị sử dụng. 

* Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Cáo trạng truy tố bị cáo về tội 

giết người là có căn cứ . Bị cáo là người dân tôc̣ thiểu số sống ở vùng sâu , vùng 

xa, trình độ văn hóa thấp, bản thân chưa có tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều 

tra vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, gia đình hoàn cảnh khó khăn, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Đề nghị HĐXX cho bị cáo được hưởng mức hình 

phạt dưới mức đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo rất ân hận về hành vi của mình, 

mong chị Ư tha lỗi và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau: 

 [1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công 

an tỉnh Hòa Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên: Trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa những người tham gia 

tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Bùi Văn H đã 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với nội dung 

Cáo trạng, Kết luận điều tra; người làm chứng cũng như các tài liệu, chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy, có đủ cơ sở để kết 

luận: 

 Khoảng 14 giờ ngày 13/6/2022, khi thấy chị Nguyễn Thị Ư đi đến nhà 

mình nhưng không đưa cháu Th (con của bị cáo Hà và chị Ư) về cho bị cáo H 

nên bị cáo đã dùng tay tát 02 cái vào mặt chị Ư, chị Ư bỏ chạy thì bị cáo H đuổi 

theo kịp và vật ngã chị Ư và đè xuống đất, chị Ư ngã xuống đất đã nhặt được 

con dao dài khoảng 46 cm mà Hà để ở đống đá từ trước. Hà tỳ đè chân lên người 

chị Ư và giằng lấy con dao trên tay chị Ư, cùng lúc đó anh Bùi Văn Ch (là em 

trai của bị cáo H) nhìn thấy đã giật dao đi và hô hoán để mọi người biết. Sau đó 
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H dùng đầu gối đè lên người chị Ư, chị Ư nhặt 1 cục đá ném trúng vào mắt cá 

chân phải của H; H nhặt 01 viên đá cuội kích thước 16 cm x 10 cm x 5cm nặng 

khoảng 1,2 kg đập 02 nhát vào đầu chị Ư, khi đập nhát thứ 2 thì hòn đá bị rơi. H 

tiếp tục bê 01 cục đá khác bên cạnh đó có kích thước 19.5 cm x 16 cm x 6,7 cm 

nặng 3 kg đập 01 nhát vào đầu chị Ư. Thấy chị Ư nằm bất động và vùng mặt bị 

chảy nhiều máu, nghĩ chị Ư đã chết nên bị cáo H đi vào nhà lấy tờ lịch viết vào 

mặt sau dòng chữ: “Hết thuốc chữa bệnh, tất cả đất con tôi được hưởng, em 

phải chết” để ở bậc cầu thang rồi chèo lên mái nhà nhảy xuống tự tử. Hậu quả 

chị ứng bị thương tích tổn hại 44 % sức khỏe, bị cáo H bị tổn hại 53% sức khỏe.  

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Xuất phát từ 

mâu thuẫn nhỏ nhăṭ trong cuộc sống , chị Ư đón con là cháu Th được nghỉ hè về 

chơi và ở cùng chị mà chưa mang con về cho bị cáo nên bị cáo đã có hành vi tát 

chị Ư, dùng đá đập liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu, mặt, thái dương của chị Ư là 

vùng đặc biệt nguy hiểm. Khi thấy chị Ư bị chảy máu, nằm bất động, bị cáo nghĩ 

là đã chết thì bị cáo mới dừng lại hành vi phạm tội. Chị Ư không chết nằm ngoài 

ý thức chủ quan của bị cáo. Hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ. 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình truy tố bị cáo phạm tội 

“Giết người” theo quy định taị điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự là có 

căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

 Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính 

mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng xấu 

đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, do vậy cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật 

hình sự. Hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, HĐXX xét thấy 

cần phải xử phaṭ bi ̣ cáo mức hình  phạt nghiêm khắc , tương xứng với hàn h vi , 

hâụ quả mà bị cáo đã thực hiện. 

[3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.  

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo là người dân tôc̣ thiểu số 

sống ở vùng sâu, vùng xa, trình độ văn hóa thấp, điều kiện gia đình khó khăn. 

Trong quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 BLHS. Cần áp dụng cho bị cáo khi lượng hình. 

 [4] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại và bị cáo thỏa thuận, bị cáo H bồi 

thường tiền chi phí điều trị cho chị Ư là 58.000.000đ (năm mươi tám triệu đồng). 

Thỏa thuận này không trái pháp luật nên HĐXX ghi nhận.  

[5] Về xử lý vật chứng:  

- Đối với vật chứng gồm 06 viên đá; 01 con dao bằng kim loại, 01 mũ bảo 

hiểm màu đỏ, 01 mũ chống nắng màu đỏ; 01 khẩu trang. Xét đây là vật chứng 

của vụ án nhưng không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy. 
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- Đối với 01 chiếc xe mô tô BKS 99V1–5926, đây là tài sản của chị Ư, 

không liên quan đến vụ án. Cơ quan điều tra đã trả lại cho chị Ư theo Quyết định 

xử lý tài sản số 30/QĐ-CSHS là đúng quy định, HĐXX không xem xét. 

 - Đối với 01 (một) tờ giấy ghi nội dung “Hết thuốc chữa bệnh, tất cả đất 

con tôi được hưởng, em phải chết” được lưu trong hồ sơ vụ án. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Bùi Văn H phạm tội “Giết người”. 

2. Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 15, Điều 57; điều 38 Bộ luật Hình sự:  

Xử phạt bị cáo Bùi Văn H 10 (mười) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

01/11/2022. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 584, 

Điều 585 Bộ luật Dân sự:  

Công nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo Bùi Văn H và bị hại Nguyễn Thị Ư. 

Bị cáo Bùi Văn H phải bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị Ư số tiền 58.000.000đ 

(năm mươi tám triệu đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành có đơn yêu cầu thi hành án nếu người 

phải thi hành án chậm thi hành số tiền trên thì hàng tháng còn phải chịu khoản 

tiền lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm thi hành theo quy 

định tại Điều 357; Điều 468 Bộ luật Dân sự. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy đinh tại điều 2 luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 

luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

điều 30 luật thi hành án dân sự. 

4. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 bộ luật 

tố tụng hình sự 2015, tịch thu tiêu hủy: 

- 01 (một) gói nilon màu trắng dán kín. Bên ngoài để chữ: “01 con dao, 06  

viên đá và phần còn lại của các mẫu máu ghi thu của Nguyễn Thị Ư và Bùi Văn 

H sau giám định”. Tại bề mặt gói giấy nilon được dán giấy niêm phong bề mặt 

giấy có chữ ký thành phần tham gia niêm phong cùng đóng dấu tròn đỏ Cơ quan 

cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình. (Dấu mờ nhòe không rõ nét) 

- 01 (một) gói nilon màu trắng dán kín, bên ngoài để chữ: Vụ Bùi Văn H 

phạm tội giết người xảy ra ngày 13/6/2022 tại thôn Trâm, xã Hưng Thi, Lạc 
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Thủy;  01 (một) mũ bảo hiểm màu đỏ; 01 (một) mũ chống nắng màu hồng; 01 

(một) khẩu trang thu trong quá trình khám nghiệm hiện trường”. Tại bề mặt gói 

giấy nilon được dán giấy niêm phong bề mặt giấy có chữ ký thành phần tham 

gia tiêm phòng cùng đóng dấu tròn đỏ Công an xã Hưng Thi, công an Huyện 

Lạc Thủy, T. Hòa Bình. (Dấu mờ nhòe không rõ nét) 

 (Chi tiết vật chứng được thể hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng số 

41/BB – GNVC ngày 04 tháng 7 năm 2023 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an tỉnh Hòa Bình và Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình). 

5. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễm, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Bị cáo Bùi Văn H phải chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) tiền án phí 

hính sự sơ thẩm và 2.900.000đ (hai triệu chín trăm ngàn đồng) tiền án phí dân 

sự sơ thẩm.  

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

 
Nơi nhận:  

- TANDCC; VKSNDCC; 

-VKSND tỉnh Hòa Bình;  

- Công an tỉnh Hòa Bình;  

- Trại tạm giam CA tỉnh Hòa Bình; 
- Cục THADS tỉnh Hòa Bình;  

- Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình; 

- Bị cáo; những người tham gia TT; 

- Lưu HSVA; HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

                     Trần Thanh Hải 
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